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Họ và tên:……………………………………….Lớp: ……… Số báo danh: …… 

A. Phần Lý thuyết: Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1 (0,5 điểm) Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhlucgiac trong phần 

mềm Logo trong các lệnh sau? 

A. Edit “hinhlucgiac” B. Edit hinhlucgiac 

C. Edit “hinhlucgiac D. Edit [hinhlucgiac] 

Câu 2 (0,5 điểm) rong phần mềm trình chiếu, để chèn video vào bài trình chiếu, 

em thực hiện: 

A. Nháy chuột vào thẻ Home → chọn Video → chọn Video from File… 

B. Nháy chuột vào thẻ Insert → chọn Video → chọn Video from File… 

C. Nháy chuột vào thẻ Insert → chọn Audio → chọn Audio from File… 

A. Nháy chuột vào thẻ Home → chọn Video → chọn Audio from File… 

Câu 3 (0,5 điểm) Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử 

dụng câu lệnh nào dưới đây? 

 

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo] B. LT 90 LABEL [The gioi Logo] 

C. RT 45 LABEL [The gioi Logo] D. LT 45 LABEL [The gioi Logo] 

Câu 4 (0,5 điểm) Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : REPEAT 4[FD 100 RT 

360/4] 

A. Hình vuông B. Ngôi sao     C. Hình tam giác D. Hình tròn 

Câu 5 (0,5 điểm) Trong Word em dùng tổ hợp phím nào để lưu văn bản? 

A. Ctrl + R      B. Ctrl + L C. Ctrl + Z D. Ctrl + S      

Câu 6 (0,5 điểm) Phím nào sau đây dùng để kết thúc một đoạn văn bản và 

xuống dòng? 

A. Shift B. Alt C. Enter   D. Ctrl 

Câu 7 (0,5 điểm) Trong Logo, để thay đổi màu chữ em chọn? 

A. Chọn Set → PenColor. B. Chọn Set → Label Font.    

C. Chọn Set → PenSize. D. Chọn New → Print. 



Câu 8 (0,5 điểm) Nút lệnh  được dùng để làm gì? 

A. Thêm hàng vào bảng. B. Xóa một hàng trong bảng. 

C. Thêm cột vào bảng. D. Xóa một cột trong bảng. 

B. Thực hành: 6 điểm 

Câu 9 (3 điểm) Hãy soạn thảo và trình bày theo mẫu sau: 

- Yêu cầu: 

+ Phông chữ: Times New Roman 

+ Cỡ chữ 14. 

Câu 10 (3 điểm) Sử dụng các lệnh đã học trong phần mềm Logo để tạo hình sau. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I   

MÔN TIN HỌC LỚP 5  NĂM HỌC 2023 -2024 

  

Chủ đề 
Số câu 

Số điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 
Tổng điểm 

và tỉ lệ % 

TN 
TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 
Tổng TL 

 Chủ đề 1: Khám phá 

máy tính  

   

Số câu 1    1    2  

Câu số 2    6      

Số điểm 0,5    0,5    1 10% 

 Chủ đề 2: Phần mềm 

soạn thảo Word 

Số câu 1  2  1   1 5  

Câu số 1  4,5  7   10   

Số điểm 0,5  1  0,5   3 5 50% 

 Chủ đề 3: Phần mềm 

thiết kế bài trình 

chiếu PowerPoint 

Số câu 2       1 3  

Câu số 3,8       9   

Số điểm 1       3 4 40% 

Tổng 
Số câu 4  2  2   2 10  

Số điểm 2  1  1   6 10 100% 

Tỉ lệ theo mức  20% 10% 10% 60%   

 

Tương quan giữa lí thuyết và thực hành 

 
 

Số câu Điểm Tỉ lệ 

Lí thuyết (15') 8 4 40% 

Thực hành (25') 2 6 60% 

 
 

 

 

 



 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Tin học - Lớp 5 

Năm học 2023 – 2024 

I. Phần lý thuyết (4 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D B C A C A C D 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

II. Phần thực hành (6 điểm) 

Câu 9: (3 điểm) 

Khởi động phần mềm Microsoft Powerpoint 

- Tạo được bài trình chiếu với 4 trang đầy đủ nội dung yêu cầu (2 điểm) 

- Bài trình chiếu sinh động có các hiệu ứng (1 điểm) 

Câu 10: (3 điểm) 

- Khởi động được Word (1 điểm) 

- Soạn thảo, trình bày được văn bản theo mẫu (2 điểm). Mỗi lỗi chính tả trừ 0.5 

điểm, lỗi trình bày căn lề trừ 0.5 điểm   

 

 


